
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 17 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 161 

Câu 1: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Cấp chính quyền địa phương tại đơn vị 

hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có?  

A. Cơ quan Đảng và Mặt trận tổ quốc-Tổ chức chính trị xã hội 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

D. Uỷ ban nhân dân và Mặt Trận tổ quốc 
Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao 

nhiêu nghìn dân đến bao nhiêu nghìn dân được bầu được 21 đại biểu hội đồng nhân dân xã?

 
A. Từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân 

B. Từ năm nghìn dân đến sáu nghìn dân 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Từ bốn nghìn dân đến năm nghìn dân 

Câu 3: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm 

trọng đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên 

môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề 

nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Miễn nhiệm 

B. Phê bình 

C. Hạ bậc lương 

D. Khiển trách 
Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án sai về Đăng ký văn bản đến  



A. Những văn bản đến không được đăng ký tại Văn thư cơ quan thì đơn vị, cá nhân không có 

trách nhiệm giải quyết, trừ những loại văn bản đến được đăng ký riêng theo quy định của pháp 

luật. 

B. Số đến của văn bản được lấy liên tiếp theo thứ tự và trình tự thời gian tiếp nhận văn bản 

trong năm, thống nhất giữa văn bản giấy và văn bản điện tử. 

C. Không có phương án nào sai 

D. Việc đăng ký văn bản đến phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cần thiết 

theo mẫu sổ đăng ký văn bản đến hoặc theo thông tin đầu vào của dữ liệu quản lý văn bản 

đến. 

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào giám sát công tác phòng, 

chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội 

D. Chính phủ 
Câu 6: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án đúng nguyên tắc “Kiểm soát thủ tục 

hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành 

chính” là  

A. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính 

D. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính 
Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Tên địa lý?  

A. thành phố Thái Nguyên 

B. THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

C. TỈNH BẮC NINH 

D. Tỉnh Nam Định 
Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Nếu trình bày “Tiêu ngữ” Loại chữ, kiểu chữ nào?  

A. In thường, đứng, đậm 

B. In hoa, nghiêng, đậm 

C. In hoa, đứng, đậm 

D. In thường, đứng, gạch chân 
Câu 9: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào quy định chính sách trọng dụng và 

đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh 

quản lý.”  

A. Sở nội vụ 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

D. Uỷ ban nhân cấp tỉnh 



Câu 10: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Cụm từ “dự án văn bản quy phạm pháp luật” được thay 

thế bằng cụm từ nào sau đây?  

A. “dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” 

B. “đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” 

C. “đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án văn bản quy phạm pháp luật” 

D. “dự án văn bản quy phạm pháp luật” 
Câu 11: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, 14/5/2016. Xác định phương án đúng về Văn bản đăng trên 

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

A. Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp 

luật. 

B. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh. 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban 

hành. 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Thủ tướng Chính phủ?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính 

quyền địa phương 

C. Quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa 

phương trong quá trình phục vụ Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh 

D. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức 

trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ 
Câu 13: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền” là tiêu chí xếp 

loại chất lượng Viên chức quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc Không hoàn thành nhiệm vụ 

B. Không hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không có phương án đúng 
Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Bản gốc văn 

bản” là?  

A. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành 

B. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên 

văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử 

C. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá 

trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức 

D. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của 

người có thẩm quyền 
Câu 15: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên 



chức. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý có bao nhiêu bước?  

A. 6 bước 

B. 7 bước 

C. 4 bước 

D. 5 bước 
Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản. Đối với công văn. Trình bày 

Trích yếu nội dung loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?  

A. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng 

C. In hoa; cỡ 12-13; đứng, nghiêng 

D. In hoa; cỡ 13-14; Nghiêng, đậm 
Câu 17: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, “Xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm 

thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.” Là nhiệm vụ của:  

A. Bộ Nội vụ 

B. Bộ Tư pháp 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Bộ Tài chính 
Câu 18: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của ai?  

A. vợ hoặc chồng 

B. vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột 

C. bố, mẹ, con 

D. anh, chị, em ruột 
Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Trình bày Số, ký hiệu của văn bản” có cỡ chữ là bao nhiêu?

 
A. 14 

B. 12 

C. 13 

D. 12 hoặc 13 
Câu 20: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hội đồng kỷ luật họp khi có đủ bao nhiêu thành 

viên trở lên tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng?  

A. 03 thành viên 

B. 07 thành viên 

C. 05 thành viên 

D. 09 thành viên 
Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 



viết hoa Tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí?  

A. từ điển Bách Khoa toàn thư, tạp chí Cộng Sản 

B. từ điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng Sản 

C. từ Điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng sản 

D. từ điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng sản 
Câu 22: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:  

A. Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) thực hiện Chương trình. 

B. Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện phương pháp theo dõi, đánh giá, xác định Chỉ số cải 

cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

C. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. 

D. Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 
Câu 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định các 

biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

 
A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 
Câu 24: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ 

trưởng  

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban 

hành; 

B. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay 

cấp trưởng. 

C. Cả 3 phương án đều đúng 

D. Có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số 

văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. 
Câu 25: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Nhiệm kỳ của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao là:  

A. không quá 07 năm 

B. không quá 10 năm 

C. theo nhiệm kỳ của Quốc hội 

D. không quá 05 năm 

Câu 26: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng “Cản trở việc giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân” là hành vi không được thực hiện của?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải 


